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	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	44/CT-TTg
	21/12/2020
	Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, hiệu quả
	
	

	1. 
	Chính phủ
	150/2020/NĐ-CP
	25/12/2020
	Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	2178/QĐ-BTC
	30/12/2020
	Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	109/2020/TT-BTC
	25/12/2020
	Thông tư 109/2020/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
	08/02/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2183/QĐ-TTg
	21/12/2020
	Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	17/2020/TT-BTNMT
	24/12/2020
	Ban hành Thông tư quy định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác và quy trình, phương pháp xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
	09/02/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2233/QĐ-TTg
	28/12/2020
	Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	7394/BTNMT-TCMT
	28/12/2020
	Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	46/2020/TT-BCT
	21/12/2020
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp
	01/01/2022
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	45/2020/TT-BCT
	21/12/2020
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang
	01/7/2022
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	48/2020/TT-BCT
	21/12/2020
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
	01/01/2022
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	49/2020/TT-BCT
	21/12/2020
	Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)
	01/01/2022
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	3460/QĐ-BCT
	25/12/2020
	Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	18/2020/TT-BTNMT
	30/12/2020
	Về việc trình ban hành Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới
	30/6/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2152/QĐ-TTg
	18/12/2020
	Quyết định Kéo dài thời gian thực hiện QĐ về Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2200/QĐ-TTg
	22/12/2020
	Quyết định Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2205/QĐ-TTg
	24/12/2020
	Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
	
	

	1. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	06/2020/BKHCN
	10/12/2020
	Thông tư Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.
	15/01/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2275/QĐ-TTg
	31/12/2020
	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp động Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2178/QĐ-TTg
	21/12/2020
	Quyết định  phê duyệt Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương”
	
	

	1. 
	Chính phủ
	152/2020/NĐ-CP
	30/12/2020
	Nghị định Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
	15/02/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2259/QĐ-TTg
	30/12/2020
	Quyết định phê duyệt "Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030".
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	38/2020/QĐ-TTg
	30/12/2020
	Quyết định ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
	15/02/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	2138/QĐ-BTC
	22/12/2020
	Ban hành danh mục Linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	07/2020/TT-BKHCN
	11/12/2020
	Thông tư hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo DN nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DN nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
	12/02/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	37/2020/QĐ-TTg
	23/12/2020
	Quyết định Thành lập, tổ chức và hoạt  động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
	20/02/2021
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5227/QĐ-BNN-KH
	24/12/2020
	Quyết định phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2151/QĐ-TTg
	18/12/2020
	Quyết định Thành lập BCĐ tổng kết chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2182/QĐ-TTg
	21/12/2020
	Quyết định Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng
	
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	2558/QĐ-BTP
	23/12/2020
	V/v ban hành Chương trình công tác Công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2254/QĐ-TTg
	30/12/2020
	Quyết định Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợkinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
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